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VN - INDEX 1,094.13  -0.79%

HNX - INDEX 226.15  -0.39%

DOWN JONES INDUS 35,950.89  1.47%

EURO STOXX 50 PR 4,382.47  0.27%

CSI 300 INDEX 3,496.20  0.23%

SJC (Ng.đ/Lượng) 73.600 0.00%

Quốc tế (USD/Oz) 2,035.7  -0.34%

USD/VND (BQ LNH) 23.923  0.13%

DXY 103.50  0.71%

EUR/USD 1.0903  -0.66%

USD/JPY 147.86  0.58%

USD/CNY 7.1351  0.12%

Dầu thô WTI (USD/th) 75.76  -2.53%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Sáu, ngày 01/12/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
▪ Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng cho nhiều ngân hàng

▪ Đại diện NHNN CN Tp.HCM: Cần xác định rõ "vay là phải trả"

▪ Tín dụng Tp.Hà Nội tăng 13,8% sau 11 tháng

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6/2024

▪ PMI tháng 11: Số lượng đơn đặt hàng mới giảm lần đầu tiên trong 4 tháng

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Lạm phát tại Eurozone giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm

▪ Lạm phát tháng 10 tăng như dự đoán, củng cố khả năng FED giữ

nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối năm

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0.75%, đạt mốc 103.51. USD tăng vào phiên giao dịch

vừa qua, sau động thái chốt lời của các nhà đầu tư do đặt cược rằng USD sẽ suy yếu hơn

nữa, bất chấp các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại. Dữ liệu kinh tế ngày

30/11 cho thấy, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể đã hoàn tất việc tăng lãi suất và có

thể bắt đầu nới lỏng vào giữa năm 2024, thường là yếu tố có tác động tiêu cực đối với USD.

➢ Giá vàng thế giới giảm nhẹ với vàng giao ngay giảm 0.4% xuống 2,035.79 USD/Ounce sau

khi chạm mức cao nhất gần 7 tháng trong phiên trước đó. Tính chung tháng 11, giá vàng tăng

khoảng 2.7%.

➢ Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 1.9 USD, tương đương 2.4%, xuống mức 75.96 USD và giảm

6.2% trong tháng 11. Giá xăng dầu tiếp tục giảm sâu hơn sau quyết định cắt giảm sản lượng

tự nguyện của các thành viên của OPEC+ và sự tăng trong tồn kho xăng, dầu của Mỹ.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 12/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 12/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 12/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Ngân hàng Nhà nước nới room tín

dụng cho nhiều ngân hàng

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn gửi tới 28 ngân hàng

thương mại (NHTM) về vấn đề tăng trưởng tín dụng (TTTD) cuối năm ở mức thấp

do quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế (KT) còn gặp nhiều khó khăn, sức hấp

thụ vốn và cầu tín dụng của nền KT yếu. Trong bối cảnh đó, TTTD của hệ thống

tổ chức tín dụng (TCTD) không đồng đều, 1 số TCTD tăng trưởng cao hơn mức

bình quân chung toàn hệ thống, trong khi 1 số TCTD tăng trưởng thấp, thậm chí

tăng trưởng âm. Do đó, để kịp thời linh hoạt điều hành chỉ tiêu TTTD nhằm đáp

ứng vốn cho tăng trưởng KT, NHNN cho biết, sẽ thực hiện điều hòa chỉ tiêu TTTD 

trong toàn hệ thống đã phân bổ cho các TCTD… Ngày 29/11/2023, NHNN đã có

văn bản gửi các TCTD thông báo mức tăng trưởng tăng thêm cho các TCTD công

khai, minh bạch theo các nguyên tắc và tiêu chí cụ thể. Theo đó, các TCTD có dư

nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo thì sẽ được

chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng 2022. Đồng thời,

ưu tiên thêm cho những TCTD tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của

Chính phủ và hạ lãi suất (LS) cho vay xuống mức thấp trong thời gian vừa qua. Từ

nay đến hết năm, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có các

giải pháp điều hành kịp thời, phù hợp, chủ động bổ sung hạn mức, sẵn sàng hỗ

trợ thanh khoản tạo điều kiện cho các TCTD cung ứng vốn tín dụng cho nền KT.
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Đại diện NHNN CN Tp.HCM: Cần

xác định rõ "vay là phải trả"

Tại hội thảo "Xóa sổ tín dụng đen bằng cách nào?" được tổ chức sáng ngày

30/11/2023, ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Tp.HCM

cho biết, hoạt động tín dụng tiêu dùng giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng

và phát triển KT xã hội. Thông qua hoạt động tín dụng này, người dân có điều

kiện để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời mang lại hiệu quả

toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Tín dụng tiêu dùng cũng tạo động lực cho tăng

trưởng KT. Theo đó, đến cuối tháng 10/2023, dư nợ cho vay tiêu dùng trên địa

bàn Tp.HCM đạt 955,000 tỷ đồng, chiếm 28,4% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa

bàn và 1,4% sv cuối năm 2022. Tốc độ tăng này cũng phù hợp với tình hình

hiện nay vì KT khó khăn, thu nhập của người lao động, công nhân giảm nên nhu

cầu vay để chi dùng cũng ít hơn. Để khơi thông kênh tín dụng tiêu dùng cần nỗ

lực từ cả 2 phía, chấp hành tốt quy định pháp luật trong quá trình cho vay và sử

dụng vốn vay. Về phía người vay, cần xác định rõ nghĩa vụ “vay là phải trả”, trong

khi ở phía các TCTD, cần làm tốt hơn nữa cả về thủ tục lẫn LS vay. Một khi ngành

ngân hàng (NH) làm tốt thì đương nhiên người vay sẽ chọn lựa vay ở các TCTD 

chính thống, được cấp phép, qua đó góp phần đẩy lùi tín dụng đen.
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Tín dụng Tp.Hà Nội tăng 13,8%

sau 11 tháng

Theo Cục Thống kê Tp.Hà Nội, đến cuối tháng 11, tổng nguồn vốn huy động

của các TCTD trên địa bàn Tp.Hà nội ước tính đạt 5 triệu tỷ đồng, 0,3% sv 

tháng trước và 1,6% sv thời điểm kết thúc 2022. Trong đó, tiền gửi đạt gần 4,5

triệu tỷ đồng, 0,3% và 3,1%; phát hành giấy tờ có giá đạt 596.000 tỷ đồng,

0,2% sv tháng 10 và 8,4% sv cuối năm 2022. Về cho vay, ước đến cuối

tháng 11, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Hà Nội đạt 3,35 triệu tỷ đồng, 0,3%

sv tháng trước và 13,8% sv thời điểm kết thúc 2022. Trong đó, dư nợ cho vay

ngắn hạn đạt 1.338.000 tỷ đồng, 0,2% và 12,1%; dư nợ trung hạn và dài hạn

đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, 0,3% sv tháng trước và 14,9% sv cuối năm 2022. Về

tình hình LS: tháng 11, LS huy động tiền gửi bằng VND của các TCTD trên địa

bàn phổ biến giữ mức ổn định sv tháng trước, dao động ở mức 0,1-0,5%/năm

đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3-4,75%/năm đối với

tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,5-6,5%/năm đối với tiền gửi có

kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,5-

6,9%/năm. Từ đầu năm đến nay, các TCTD tích cực nâng cao hiệu quả công tác

quản lý rủi ro thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm phát hiện

các khoản vay có vấn đề trước khi phát sinh tình trạng nợ xấu. Tính đến cuối

tháng 11/2023, tỷ lệ nợ xấu của các TCTD chiếm 1,98% tổng dư nợ.
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Tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế

VAT đến hết tháng 6/2024

Ngày 29/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Đáng chú ý theo Nghị quyết, Quốc hội đã đồng ý 2% thuế giá trị gia tăng (VAT)

từ 1/1/2024 đến hết 30/6/2024. Việc 2% thuế suất VAT sẽ được áp dụng đối với

các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất VAT 10% (còn 8%), trừ

1 số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài

chính, NH, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm

từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm

hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Quốc hội

giao Chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến dự

toán thu và bội chi ngân sách Nhà nước 2024 theo Nghị quyết của Quốc hội, báo

cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Trước đó,

vào tháng 6/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội

khoá XV, trong đó đồng ý 2% thuế VAT từ 1/7/2023 đến 31/12/2023. Với Nghị

quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV vừa được thông qua, sau khi kết thúc

2023, thuế VAT sẽ tiếp tục được giảm trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo Bộ Tài

chính, ước tính việc thực hiện chính sách giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu

năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu Ngân sách Nhà nước #25.000 tỷ đồng.
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PMI tháng 11: Số lượng đơn đặt

hàng mới giảm lần đầu tiên trong

bốn tháng

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng - Purchasing Managers' Index (PMI) ngành sản xuất 

(SX) Việt Nam (VN) của S&P Global đã giảm thành mức thấp của 5 tháng là 47,3

điểm trong tháng 11 sv 49,6 điểm của tháng 10. Kết quả cho thấy, các điều kiện

kinh doanh ngành SX đã giảm mạnh sv tháng 10, từ đó kéo dài thời kỳ giảm hiện

nay thành 3 tháng. Do nhu cầu yếu khiến số lượng đơn đặt hàng mới của các nhà

SX VN giảm trở lại trong tháng 11, từ đó sản lượng đã giảm ở mức đáng kể hơn.

Các công ty cắt giảm việc làm và mua hàng, đồng thời tỏ ra ngần ngại trong việc

tích trữ hàng tồn kho. Số lượng đơn đặt hàng mới giảm thể hiện phản ứng của

khách hàng với tình trạng tăng giá. Tuy nhiên, các công ty đã tăng giá bán hàng

tháng thứ 4 liên tiếp để đối phó với tình trạng tăng chi phí đầu vào mạnh nhất kể từ

tháng 2. Các nhà SX có số lượng đơn đặt hàng mới giảm trở lại trong tháng 11, từ

đó kết thúc thời kỳ tăng kéo dài 3 tháng.… Theo Giám đốc KT S&P Global Market

Intelligence: “Nhu cầu yếu ở cả trong và ngoài nước đã khiến ngành SX VN có sự

suy giảm trong tháng 11. Với số lượng đơn đặt hàng mới giảm, các công ty đã giảm

sản lượng, việc làm và hoạt động mua hàng, đồng thời cũng hạn chế lượng hàng

tồn kho. Số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục giảm 1 phần thể hiện phản ứng của

khách hàng với tình trạng giá cả tăng. Trong bối cảnh chi phí đầu vào của các công

ty tăng với mức độ mạnh nhất kể từ tháng 2, các nhà SX có thể gặp khó khăn trong

việc cạnh tranh giá cả trong những tháng tới. Do đó, ngành SX sẵn sàng bước vào

2024 với tình trạng khá ảm đạm, hy vọng nhu cầu sẽ sớm tăng trở lại”.



-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

Xuất - Nhập khẩu năm 2023

XK NK

Cán cân TM %Cán cân TM/XK

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

1.20
0.56

1.26 1.08 1.16 1.23 1.45
0.93

1.36

5.06

0.31

0.23

0.67
0.45 0.62 0.65

1.23

0.37

0.62

0.18

0.17

0.62

0.42

1.90

0.20
0.66

0.16

0.33

0.36

0.31

1.35
1.2

1.75

1.55

1.71

2.46

1.56

1.52
2.81

2.09

Vốn FDI năm 2023

Vốn cấp mới

Vốn tăng thêm

Góp vốn mua CP

Vốn thực hiện

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

5.05%

7.83%

13.71%

5.92%

3.32%

4.14%
4.24%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

Quý I Quý II Quý III Cả năm

GDP năm 2022 - 2023

2022 2023

0.19%

1.00%

0.07%

0.18%

0.38%

0.69%

0.40%

0.01%

0.40%

0.15%

0.39%

-0.01%

0.52%

0.45%

-0.23%
-0.34%

0.01%

0.27%

0.45%

0.88%

1.08%

0.80%

0.25%

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

CPI năm  2022-2023

2022

2023

BIỂU ĐỒ MỘT SỐ CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ

47.4

51.2

47.7 46.7 45.3 46.2
48.7

50.5

49.7

49.6

47.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

PMI năm 2022 - 2023 

2022

2023



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Lạm phát tại Eurozone giảm xuống

mức thấp nhất trong hơn hai năm

Số liệu mới nhất từ Cơ quan Thống kê châu Âu cho thấy, tỷ lệ lạm phát tháng 11

ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã giảm xuống mức thấp

nhất hơn 2 năm. Theo đó, mức tăng giá tiêu dùng trong khối tiền tệ chung gồm 20

quốc gia châu Âu đứng ở mức 2,4%. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2021 tới

nay. Con số này thấp hơn dự báo của các nhà phân tích do FactSet tổng hợp. Họ

ước tính lạm phát tháng 11 của Eurozone sẽ 0,2% xuống 2,7% sv tháng 10. Khi

loại bỏ giá năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá, lạm phát lõi 0,6% xuống

3,6% sv tháng 10. Giá năng lượng tiếp tục đà đi xuống với mức 11,5% trong

tháng 11, sau khi 11,2% ở tháng 10. Lạm phát ở Đức đang giảm tốc, từ mức

3,0% trong tháng 10 xuống 2,3% trong tháng 11. Các số liệu mới công bố này

củng cố nhận định NHTW châu Âu (ECB) đang "chế ngự" được đà tăng của lạm

phát. Lạm phát tại Eurozone đã giảm liên tục kể từ khi lập đỉnh 10,6% vào tháng

10/2022, sau những biến động tại các thị trường do cuộc xung đột Nga-Ukraine

gây ra. Tuy nhiên, lạm phát hiện vẫn cao hơn mục tiêu 2% do ECB đề ra. Nhằm

kiềm chế lạm phát, trong vòng 1 năm qua, ECB đã tăng LS 10 lần liên tiếp nhưng

tại cuộc họp ngày 26/10, ECB đã quyết định giữ nguyên LS tiền gửi ở mức 4% và

LS cơ bản ở mức 4,5%. Dù vậy, Chủ tịch ECB, hồi giữa tháng 11, đã cảnh báo 1

cú sốc năng lượng khác có thể khiến lạm phát tại Khu vực này tăng vọt trở lại.
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Lạm phát tháng 10 tăng như dự đoán,

củng cố khả năng FED giữ nguyên lãi

suất tại cuộc họp cuối năm

Theo CNBC, số liệu lạm phát mới nhất của Mỹ có thể củng cố khả năng FED giữ

nguyên LS tại cuộc họp tháng 12 tới và bắt đầu hạ chi phí đi vay vào 2024. Cụ thể,

báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 30/11 cho thấy, chỉ số giá chi tiêu tiêu

dùng cá nhân không gồm chi phí thực phẩm và năng lượng (PCEPI lõi) tháng 10 

0,2% sv tháng 9 và 3,5% sv cùng kỳ 2022. Cả 2 con số đều phù hợp với ước tính

đồng thuận của các nhà KT mà Dow Jones khảo sát. Trong khi đó, PCEPI toàn

phần đi ngang sv tháng 9 và 3% sv cùng kỳ. Giá năng lượng 2,6%, giúp kiểm

soát đà tăng của lạm phát, bất chấp việc giá thực phẩm 0,2%. Giá hàng hoá

0,3% trong khi chi phí cho nhóm dịch vụ 0,2%. Thu nhập cá nhân và chi tiêu

đều 0,2% sv tháng 9, phù hợp với ước tính của các nhà KT. Số đơn xin trợ cấp

thất nghiệp lần đầu đạt 218.000 trong tuần này, 7.000 sv tuần trước. Tuy nhiên,

số đơn xin tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp đã vọt lên 1,93 triệu, 86.000 sv tuần

trước. Đây còn là mức cao nhất kể từ 27/11/2021. Trên thị trường tài chính, các nhà

đầu tư cho biết nhiều khả năng FED đã hoàn thành chu kỳ tăng LS. PCEPI và các

dấu hiệu cho thấy, thị trường lao động đang nới lỏng có thể củng cố nhận định đó.

Họ dự đoán FED sẽ hạ LS 5 lần, 25 bps/lần vào 2024. FED đã giữ nguyên LS tại

2 cuộc họp gần đây và hầu hết các nhà hoach định chính sách cho biết họ đang

tạm dừng để đánh giá tác động của các lần tăng trước lên hoạt động KT. Các dữ

liệu gần đây cho thấy nền KT Mỹ đang ở trạng thái khá tốt, dù 1 số quan chức FED 

cho rằng 1 vài báo cáo không phù hợp với những thông tin thực tế mà họ có được.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,8% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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